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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
HUYỆN TIÊN DU 
TỈNH BẮC NINH 

 
Số: 02/2024/QĐST-VDS 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
             Tiên Du, ngày 05 tháng 4 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 
SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

(V/v tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi) 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN DU 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp: Ông Vũ Mạnh 

Thư ký phiên họp: Ông Nguyễn Hoàng Hải - Thư ký Toà án nhân dân huyện 
Tiên Du. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du tham gia phiên họp: Bà 
Nguyễn Thị Tuyết - Kiểm sát viên. 

Ngày 05/4/2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tiên Du mở phiên họp sơ 
thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 01/2023/TLST-VDS ngày 11 tháng 
12 năm 2023 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, 
làm chủ hành vi”; theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 
01/2024/QĐST-VDS ngày 25/3/2024 gồm những người tham gia tố tụng sau đây:  

* Người yêu cầu: Chị Nguyễn Thị Dinh, sinh năm 1988 (Xin vắng mặt);  

HKTT: thôn Yên Hậu, xã Yên Hòa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; 

Chỗ ở hiện nay: Số 7, thôn Tiên Hội, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành 
phố Hà Nội. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Bà Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1965 (Xin vắng mặt); 

Trú tại: Thôn Tư Chi, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 

2. Anh Nguyễn Văn Thêm, sinh năm 1992 (Xin vắng mặt). 

Trú tại: Thôn Tư Chi, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 
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Tại đơn yêu cầu tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ 
hành vi và các lời khai, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, người yêu cầu là chị Nguyễn 
Thị Dinh trình bày:  

Chị là con gái của bà Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1965; HKTT: thôn Tư Chi, 
xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Bà Dung không có chồng tuy nhiên bà 
Dung có 02 người con gồm có chị và em trai là Nguyễn Văn Thêm, sinh năm 1992; 
HKTT: Thôn Tư Chi, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.  

Bà Dung ngay từ khi sinh ra đã bị khiếm khuyết không nghe được, không nói 
được, mọi giao tiếp trong cuộc sống thường ngày đều thực hiện qua hành động và cử 
chỉ để ra hiệu và bà chỉ hiểu được những hành động đơn giản trong cuộc sống 
thường gặp như: ăn cơm, đi chợ, tắm, đi xe….Ngoài ra bà không được đi học, không 
biết đọc chữ và biết viết chữ, chỉ biết viết chữ tên của mình. Tuy nhiên bà vẫn là 
người khỏe mạnh, mọi sinh hoạt vẫn tự thực hiện và không cần sự giúp đỡ của các 
thành viên trong gia đình. Vì vậy chị làm đơn đề nghị Toà án nhân dân huyện Tiên 
Du tuyên bố bà Nguyễn Thị Dung là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ 
hành vi và đề nghị Toà án cử chị là người giám hộ cho bà Dung. Chị đề Toà án 
trưng cầu giám định tình trạng sức khoẻ, tâm thần của bà Dung, chị xin tự nguyện 
chịu mọi chi phí giám định. Chị xin vắng mặt tại phiên họp. 

Tại các lời khai, có trong hồ sơ vụ án, anh Nguyễn Văn Thêm trình bày: Anh là 
con trai của bà Nguyễn Thị Dung. Mẹ anh sinh được 02 người con gồm có anh và 
chị Nguyễn Thị Dinh. Mẹ anh ngay từ khi sinh ra đã bị khiếm khuyết như chị Dinh 
trình bày là đúng. Đến nay chị Dinh anh làm đơn đề nghị Toà án nhân dân huyện 
Tiên Du tuyên bố bà Nguyễn Thị Dung là người khó khăn trong nhận thức và làm 
chủ hành vi, quan điểm của anh là nhất trí. Anh đồng ý để chị Dinh là người giám hộ 
cho bà Dung. Anh xin vắng mặt tại phiên họp. 

Tại phiên họp, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du phát biểu ý 
kiến về việc giải quyết việc dân sự và đề nghị: 

- Căn cứ điều 23, 46, 47, 48, 54, 57, 58 Bộ luật dân sự năm 2015; 

- Căn cứ vào các điều 149, 366, 367, 369, 370, 376, 377, 378 Bộ luật tố tụng 
dân sự; 

- Chấp nhận đơn yêu cầu của chị Nguyễn Thị Dinh. 

- Đề nghị tuyên bố bà Nguyễn Thị Dung là người có khó khăn trong nhận thức, 
làm chủ hành vi. 
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- Cử chị Nguyễn Thị Dinh là người giám hộ của bà Dung. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 
tra tại phiên họp; ý kiến của đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Toà 
án nhân dân huyện Tiên Du nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Tại đơn yêu cầu chị Nguyễn Thị Dinh yêu cầu Toà án 
tuyên bố bà Nguyễn Thị Dung có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi dân sự, 
bà Dung có địa chỉ tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, chị Dinh nộp tiền tạm lệ phí 
theo quy định, đây là yêu cầu về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án và 
Tòa án nhân dân huyện Tiên Du đã thụ lý, giải quyết là đúng thẩm quyền theo quy 
định tại khoản 1, điều 27; điều 35; điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

[2] Về nội dung:  

Chị Dinh là con gái của bà Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1965; HKTT: thôn Tư 
Chi, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Bà Dinh sinh được 02 người con 
gồm có chị Dinh và anh Nguyễn Văn Thêm.  

Bà Dung ngay từ khi sinh ra đã bị khiếm khuyết không nghe được, không nói 
được, mọi giao tiếp trong cuộc sống thường ngày đều thực hiện qua hành động và cử 
chỉ để ra hiệu và bà chỉ hiểu được những hành động đơn giản trong cuộc sống và 
thường gặp như: ăn cơm, đi chợ, tắm, đi xe…. Bà Dinh không được đi học, không 
biết đọc chữ và biết viết chữ, chỉ viết được tên mình. 

Ngày 29/01/2024 Tòa án nhân dân huyện Tiên Du đã ra Quyết định trưng cầu 
Viện pháp y tâm thần Trung ương giám định khả năng nhận thức và điều khiển hành 
vi của bà Nguyễn Thị Dung. 

Ngày 23/2/2024 Viện pháp y tâm thần Trung ương thăm khám tiếp xúc thấy: 
đối tượng tỉnh, tiếp xúc khó do khả năng nghe kém, giao tiếp hoàn toàn bằng ngôn 
ngữ hình thể; các năng lực định hướng không rối loạn; cảm xúc hời hợt; tri giác 
không rối loạn; tư duy chỉ ú ớ được vài từ không rõ tiếng trong miệng; không có 
hoang tưởng; ám ảnh; định kiến; hành vi tác phong chậm chạp; vẫn tự duy trì được 
sinh hoạt, vệ sinh cá nhân hàng ngày; trí nhớ, trí tuệ kém, nhận thức xã hội và môi 
trường xung quanh kém, không biết đọc, không biết viết, không có khả năng tính 
toán, chú ý kém tập trung. 

Tại Kết luận giám định sức khỏe tâm thần theo trưng cầu số: 78/KLGĐ, ngày 
22/3/2024 của Viện pháp y tâm thần Trung ương đã kết luận:  
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“Tại thời điểm giám định đối tượng Nguyễn Thị Dung bị bệnh Chậm phát triển 
tâm thần khác. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số 
F78. Đối tượng là người có khó khăn trong nhận thức và điều khiển hành vi” 

Nay chị Dinh yêu cầu tuyên bố bà Nguyễn Thị Dung là người có khó khăn 
trong nhận thức, làm chủ hành vi là có căn cứ nên được chấp nhận. 

Chị Dinh là con gái, đủ điều kiện, giám hộ, anh Thêm đồng ý, do vậy Toà án 
cử chị Dinh là người giám hộ cho bà Dung theo quy định pháp luật. 

Tại phiên họp đại diện VKS đã phát biểu đúng, đầy đủ, phù hợp quy định pháp 
luật nên được chấp nhận.  

[3] Về lệ phí: Chị Dung phải chịu lệ phí giải quyết việc theo quy định pháp 
luật. 

[4) Về chi phí giám định: Chị Dinh tự nguyện chịu mọi chi phí giám định nên 
không đề cập xem xét. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

- Căn cứ điều 23, 46, 47, 48, 54, 57, 58 Bộ luật dân sự năm 2015; 

- Căn cứ vào các điều 149, 366, 367, 369, 370, 376, 377, 378 Bộ luật tố tụng 
dân sự; 

- Căn cứ Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Uỷ ban 
thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Toà án; 

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của chị Nguyễn Thị Dinh. 

2. Tuyên bố bà Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1965; HKTT: Thôn Tư Chi, xã 
Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh là người có khó khăn trong nhận thức, làm 
chủ hành vi. 

3. Cử chị Nguyễn Thị Dinh, sinh năm 1988; HKTT: thôn Yên Hậu, xã Yên 
Hòa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; chỗ ở hiện nay: Số 7, thôn Tiên Hội, xã 
Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội là người giám hộ của bà Nguyễn Thị 
Dung. 

4. Chị Nguyễn Thị Dinh thực hiện nghĩa vụ của người giám hộ theo quy định 
tại điều 57 Bộ luật dân sự năm 2015. 
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5. Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Chị Nguyễn Thị Dinh phải chịu 
300.000 đồng lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự xác nhận chị Dinh đã nộp đủ số 
tiền trên theo biên lai ký hiệu: BLTU/23 số 0000403 ngày 23/10/2023 tại Chi cục 
THA Dân sự thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.  

6. Quyền kháng cáo, kháng nghị: Các đương sự có quyền kháng cáo quyết định 
giải quyết việc dân sự trong hạn 10 ngày kể từ ngày Toà án ra quyết định, Quyết 
định này có thể bị kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm./. 
   Nơi nhận:                                                    THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP                                                                                 
- TAND tỉnh Bắc Ninh; 
- VKSND huyện Tiên Du; 
- THADS  huyện Tiên Du; 
- Các đương sự; 
- Lưu. 
 
                                                                                      Vũ Mạnh     
 


